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CHỈ ĐỊNH: Phòng ngừa các bệnh do
thiếu v#2min nhóm (B1, B2, B6, PP)
va Caii.

CACH DUNG VA LIEU DUNG: CO thé
. pee hòa tan thuốc trong nước

Mới "tựwen li in dùng 2 muỗng cà
é, ngay a=

Trả em: Mỗi ry „dùng Í muỗng cà
ph, ngày 2
oặc the0 sựXin"ấn của thầy thuốc.

NG CHI ĐỊNH, TÁC yeWoe MONG MUON,
TH Ñ TRỌNG, TƯƠNGT:
Xin đọc trong tửpot dẫn sử dụng thuốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
180 đường 14/9 - Phường 5 - TPVL. Tỉnh Vĩnh Long

MẪU NHÃN THUỐC
Nhãn chai 100 g cốm

0/1241 ;}tt É5 . 30.0, tránh ánh sáng.
Đềso)tắm tay trẻ emThuốc cốm ˆ

Trang: 1⁄1

Ma sé: BSGY-29-2-12

Số: Q1 - 29-02-2012

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

  

THANH PHAN: Cho 100g cém:
Thiamin mononitrat.......20 mg

RIPGRVIN.<..==5 mg
Pyridoxin hydroclorid ...20 mg

Nicotinamid.................. 100 mg
Calci gluconat.................. 6,29
Tá dược vừa đủ.......100 g cốm

    

 

    

 

      

 

  

 

Tiêu chuẩn áp dụng:TCCS

BẢ0 QUẦN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới
  

  

Vĩnh Long, ngày ¿o tháng2/năm 2012

Cơ sở xin đăng ký
KT,TỒNG.GIẦM ĐỐC

 

  

https://trungtamthuoc.com
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CO PHAN DUGC PHAM

CUU LONG
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MAU NHAN THUOC
Nhãn chai 50 g cốm

Trang: 1⁄4

Ma sé: BSGY-29-2-12

Số: Q1 - 29-02-2012

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

 

Calle
CHỈ ĐỊNH: Phòng ngừa các bệnh do
thiếu vitamin nhóm (B1, B2, B6, PP)

và Calci.

CACH DUNG vA LIEU DUNG: Cóthể
nhai hoặc hòa tan thuốc trong nước
trước khi uống.
Người lớn: Mỗi lần dùng 2 muỗng cà
phê, ngày 2 -3 lần.
Trẻ em. Mỗi lần dùng 1 muỗng cà
phê, ngày 2 - 3 lần
Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHONG Nimm TÁC D NGKH be MONG MUON,

 

 

c oe ‘on si dung thuốc.

CÔNG ỬU LONG
150 du Vinh Long
= oeĐảm!Ất oO

G JŠJ

  

sÕ CHAI 50g
THUỐC CỐM

THÀNH PHAN: Cho 100g c6m: 4°
Thiamin mononitrat....... 20 my   

   Calci gluconat ................. :
Tá dược vừa đủ peer) 100 gc

Tiêu chuẩn áp dụng:TCCS

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dười
3070, tránh ánh sáng.
Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước k®! dùng.

Số lô SX:

Ngày SX: HD:

 

Vĩnh Long, ngày 30 thang02nam 2012
Cơ sở xin đăng ký

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
_P.Tổng Giám Đốc

 

https://trungtamthuoc.com
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CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM

CỬU LONG
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MẪU NHÃN THUỐC
Nhãn chai 30 g cốm

Trang: 1⁄2

Ma sé: BSGY-29-2-12

Số: Q1 - 29-02-2012

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

CHỈ ĐỊNH: Phòng ngừa các bệnh do
thiếu v3amin nhóm (B1, B2, B6, PP)
và 0ai6i.

CÁCH DUNG VA LIEU DUNG: C6 thé
abd oe hòa tan thuốc trong nước

an;Nin dùng 2 muỗng cà

aro Mỗi in dùng 1 muỗng cà
hê, ngày lan.
oặt † ;`kăn dẫn của thấy thuốc.

CHONG CHI BINH, TAC DUNG KHONG MONG MUON
THAN TRONG, TUONG TAC TH
Xin doc trong tờ hướng dẫn sử dụng thude.

CONG TY CO PHAN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
150 đường 14/8 - Phường 5 - TPVL. Tỉnh Vĩnh Long

 

 

     

  

    

THÀNH PHAN: Cho 100g cém:
Thiamin mononitrat.......20 ng
Riboflavin. 5 mg
Pyridoxin hydroclorid ...20 mg
Nicotinamid................... 100 mg
Calci gluconat.................B,2 9
Tá dược vừa đủ.......100 g cốm

SDK...
Tiêu chuẩnap dung: TCCS

BAO QUAN: Noi khô mát, nhiệt độ đưới

30 6, tránh ánh sáng.

Để xã lắm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước

Sốlô SX:

Ngày SX: HO

Opa go 1
Hite H:(¡,

Vĩnh Long, ngày2 thángo?năm 2012

Co sé xin dang kyMt
KT. TONG GIAM DOC

osac5 Đốc
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https://trungtamthuoc.com
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, CONG Ty , Trang: 1/3

CO PHAN DƯỢC PHẨM TỜ HƯỚNG DAN SU DỤNG THUỐC Mã số: B36Y-29-2.12
CƯU LONG ; có. có cóc Số: Q1-29-02-2012
—agBliDee==s

a a " ® :

Calcivitin GMP-WHO
Thuốc cốm

THANH PHAN:
Thiamin mononitrat................. 40H GHEAGSMIGSLGĐNSGOEGSEGETHSEERUSIENISGINSEGSIDHEINDHGIGHSGLAsAeeersersassrseesersssd 20 mg

   
  

PUD AVEA ssvessvasccsassznsvessesvereseresnvseazanazastiveconieecoaneeeonssceonsesnnssconnaunenaoresnoanasonaecennsonnsatentcrsiceavtveovbevbivestovversneoveeveevenavenevets 5 mg

1930/80/000072727 Ổ ... ẻ ..  ..20 mg

Miu. ....... &£&........aTỪ 100 mg

l0) 0IÙEOPTBE: sorereerbnanpittttotiltiitgitttttitiifGSRONHHGNGSGIESEA BE kssrrrimsnneeeriasdsrrreeererxosesssassonl 6,20

ru ó0...:ddadÄẮAaaaii:ãa.. 100 g cốm

(Tá dược gồm: Đường trắng, màu xanh patent, màu vàng tartrazin, mau sunset. yellow, hương sữa).

DẠNG BÀ0 CHẾ: Thuốc cốm.

qUY CÁCH ĐÓNG GOI: Chai 309, 50g, 100g thuốc cốm.

CHỈ ĐỊNH: Phòng ngửa các bệnh do thiếu vitamin nhóm (Bì, Ba, Ba, PP) và Calci. 3

CACH DUNG VA LIEU DUNG: Co thé nhai hoặc hòa tan thuốc trong nước trước khi uống. vn

Người lớn: Mỗi lần dùng 2 muỗng cà phê, ngày 2 - 3 lần

Trả em: Mỗi lần dùng 1 muỗng cà phê, ngày 2 - 3 lần. Hoặc theo sự hướng dẫn của thay thudc.

CHONG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. Rung thất trong hồi sức tim; Bệnh tim và bệnh

thận; Tăng calei huyết; U ác tính phá hủy xương; Calci niệu nặng và loãng XƯƠng do bất động; người bệnh đang dùng

digitalis (vi nguy cơ ngộ độc digitalis), Bệnh gan nặng; Loét dạ dày tiến triển; Xuất huyết động mạch; Hạ huyết áp nặng.

THẬN TRỤNG KHI DÙNG THUỐC: Thận trọng với bệnh nhân đái tháo đường, tiền sử loét dạ dày, bệnh túi mật, tiền sử

có vàng da hoặc bệnh gan, bệnh gút, viêm khóm do gút.

Người mang thai và cho con bú: Liêu bổ sung theo nhu cầu hằng ngày không gây tác dụng có hại trên thai nhi và phụ
nữ có thai. Tác động tủa thuy khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có thông tin.

TƯƠNG TÁC THUOC: Không phối hợp với thuốc có chứa vitamin, calci liều cao, thuốc chẹn kênh calei. Làm giảm hấp
thu tetracyclin, phenytoin, quinolon, muối sắt ở đường tiêu hóa. Tăng độc tính của các dẫn xuất Digitalis. Tăng calci

huyết khi phối hợp với thuốc gitiểu nhóm Thiazid. Ức chế tác động của Levodopa.

TÁCDUNG KHONG MONG MUON:

batbinh thường, thời gian prothrombin bat binh thường,hạ albuminhuyết, choáng phảnvVỆ.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.   
hóa protein, glucid, lipid, tổng hợp GABA trong hệ thần kinh trung ương, tổng hợp hemoglobin. Vitamin B1 giữ v
quan trọng trong sản xuất năng lượng cần thiết cho nhu cầu tế bào (chu trình Krebs, chuyển hóa đường pentose, tổng

hợp acetylcholin). Vitamin B2 được biến đổi thành 2 coenzym là flavin mononucleotid (FMN) va flavin adenin dinucleotid

(FAD), là các dạng coenzym hoạt động cần cho sự hô hấp của mô. Vitamin B6 là coenzym của các phản ứng enzym,

ảnh hưởng đến sự tạo thanh serotonin. Nicotinamid thực hiện chức năng sau khi chuyển thành hodc nicotinamid adenin

dinucleotid (NAD) hodc nicotinamid adenin dinucleotid phosphat (NADP). NAD và NADP có vai trò sống còn trong

ấochuyển hóa, như một coenzym xúc tác phản ứng oxy- hóa khử. Giảm calci huyết gây ra các chứng: co giật, cơn tetani,

7 A9of -Tốt loạn hành vi va nhân cách, chậm lớn, chậm phát triển trí não, biến dạng xudng. Thiéu calci xdy ra khi ché do an

` =“CÔ and không cung cấp đủ calci, đặc biệt ở thiếu nữ và người già, phụ nữ trước và sau thời kỳ mãn kinh, thiếu niên.

- DƯỢC ĐỘNGHỌC: Vitamin nhóm B được hấp thu ở dạ dày ruột. Vitamin B1 hấp thu ở mức thấp, có rất ít hoặc không

Thấy.vitamin B†thải trừ qua nước tiểu. Khi hấp thu vượt quá nhu cầu tối thiểu, các kho chứa vitamin B1 ở các mô đầu

tiên được bảo hòa. Sau đó lượng thừa sẽ thải trừ Gua nước tiểu dưới dạng phân tử vitamin B1 nguyên vẹn. Vitamin B2

Fis hapthu vao.cd thể, biến đổi thành FAD va FMN gắn kết với protein huyết tương, bài tiết ra nước tiểu ở dạng chuyển hóa

— hoặc dạng không biến đổi. Vitamin B6 được hấp thu nhanh và tham gia vào nhiều phản ứng chuyển hóa dưới dạng

pyrodoxal, chất này được đào thải chủ yếu qua nước tiểu. Nicotinamid cũng được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa sau
khiuống và phân bố rộng khắp vào các mô cơ thể. Acid nicotinic có trong sữa người. Sự hấp thu calci ở ruột tỷ lệ

nghịch với lượng calci ăn vào, vì vậy khi chế độ ăn ít cali sẽ dẫn đến tăng hấp thu bù, phần nào do tác động của

vitamin D. Sau khi dùng lượng ion calci được thải qua nước tiểu là hiệu số lượng được lọc tại cầu thận và lượng được hấp

thu. Sự tái hấp thu ở ống thận rất có hiệu lực vì có hơn 98% lượng ion calci lọc qua cẩu thận dược tái hấp thu vào
máu. Một lượng calei đáng kể được thải trừ vào sữa trong thời kỳ cho con bú, một phần thải qua mồ hôi và qua phân.

5 5 # Qua liều và xử trí: Làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của tác dụng phụ hoặc tác dụng không mong muốn.

VL, ngày 30 tháng 02năm 2012 Cách xử trí: Ngưng dùng thuốc.

Cơ sở xin đăng ký BẢ0 QUẦN: Để thuốc nơi khô mát, nhiệt 46 dudi 30°C, tránh ánh sáng.
z ; x Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

KT. TONG GIAM BOC Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
P.̂ Tổng Niệm Đốc Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn cơ sở

Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi diìng
Nến cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sỹ
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuấ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
PHARIMEXCO_ 150 đường 14/9 - Phường 5 - TP. Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long

  

    

  

 

 

Th.S..Nguyễn Hữu Trung

https://trungtamthuoc.com


